KHOA KINH TẾ

CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TÊ

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NHẬN TIỀN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016
	TT
	Họ và tên
	Tên công trình
	Số bài
	Tiền thưởng
	Ký nhận

	1
	Bùi Văn Dũng
	1. Bùi Văn Dũng, Tư duy mới về giải quyết nhà ở cho người lao động các KCN trên địa bàn một số tỉnh Bắc trung bộ, Tạp chí Khu Công nghiệp Việt Nam, Số 1+2/2016.

2. Bùi Văn Dũng, Cơ hội và thách thức của ngành Dược trước vận hội TPP, Tạp chí Kinh tế dự báo, Số 18, tháng 8 năm 2016.
	02
	600.000
	

	2
	Nguyễn Hoài Nam
	1. Nguyễn Hoài Nam, Chính sách việc làm cho lao động nông thôn ở Bắc Trung Bộ - trong bối cảnh di dân, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 7 (458), tháng 7 năm 2016.

2. Nguyễn Hoài Nam, Kinh tế Nghệ An năm 2015 - Thực trạng và khuyến nghị, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 228, tháng 6 năm 2016.
	02
	600.000
	

	3
	Nguyễn Đăng Bằng
	1. Nguyễn Đăng Bằng; Nông nghiệp Nghệ An trong bối cảnh hội nhập TPP cơ hội và thách thức; Khoa học Xã hội và nhân văn Nghệ An, số 5/2016.
	01
	300.000
	

	4
	Nguyễn Thị Hải Yến
	1. Nguyễn Thị Hải Yến, Hội nhập, tái cơ cấu và tác động tới thị trường bất động sản, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 12 năm 2015.

2. Nguyễn Thị Hải Yến, Thị trường bất động sản năm 2015 và 2016: liệu bất động sản có phải là van xả của lạm phát, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2015 và dự báo năm 2016” của Học viện Tài chính, tháng 12 năm 2015.

3. Nguyễn Thị Hải Yến, Kiều hối và bất động sản trong bối cảnh các nguồn vốn tại Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 12 năm 2015.   

4. Nguyễn Thị Hải Yến, Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 08/2016.
	04
	1.200.000
	

	5
	Trần Thị Thanh Tâm
	1. Trần Thị Thanh Tâm, Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hoạt động, Tạp chí Tài chính, số 623, kỳ 2 - tháng 12 năm 2015.
	01
	300.000
	

	6
	Lương Thị Quỳnh Mai
	1. Lương Thị Quỳnh Mai, Phát triển bền vững ở Việt Nam: Mối liên kết của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, Tạp chí Tài chính, số kỳ 2 tháng 6/2016 (633).
	01
	300.000
	

	8
	Nguyễn Văn Quỳnh
	1. Nguyễn Văn Quỳnh, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số tháng 5/2016.
2. Nguyễn Văn Quỳnh, Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số tháng 5/2016.
	02
	600.000
	

	4
	NGuyễn Thị Bích Thủy (TCNH)
	1. Nguyễn Thị Bích Thủy, “Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính: Một tổng quan nghiên cứu”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 452, tháng 9/2015, trang 32-35.
	01
	300.000
	

	9
	Trịnh Thị Hằng
	1. Trịnh Thị Hằng, Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội đáp ứng  yêu cầu đổi  mới căn bản toàn diện, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công đoàn trường ĐH Vinh với việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện”, tháng 5 năm 2016
	01
	300.000
	

	10
	Ngô Hồng Nhung
	1. Ngô Hồng Nhung,“ Khôi phục các làng nghề dệt thổ cẩm ở huyện Quế Phong” tạp chí Châu Á Thái Bình Dương”, tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, kỳ III, tháng 4, tr.71-72
2. Ngô Hồng Nhung, “ Chi ngân sách nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại làng nghề tỉnh Nghệ An”, tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số cuối tháng 8 năm 2016, trang 19-22
	02
	600.000
	

	11
	Hoàng Thị Việt
	1. Hoàng Thị Việt,“Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN: Bước đột phá trong cải cách hành chính, hội nhập”, Tạp chí Tài Chính, Trang 08 – 10, Kỳ 2, tháng 09/2015
2. Hoàng Thị Việt, Ngô Hồng Nhung “Một số giải pháp khắc phục khó khăn về vốn tại các làng nghề tỉnh Nghệ An”,Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Trang 69 – Tháng 12/2015
	02
	600.000
	

	12
	Nguyễn Thanh Huyền
	1. Nguyễn Thanh Huyền, Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức cho các hộ nghèo ở tỉnh Nghệ An, Tạp chí Khoa học –Công nghệ Nghệ An, số 12/2015, trang 45-47

2. Nguyễn Thanh Huyền, “Vài đánh giá thẩm định tài sản thế chấp xử lý nợ tại ngân hàng thương mạ”, Tạp chí Tài chính, kỳ 2, 3/2016, trang 19-20

3. Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Anh Giang, “Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hội nhập”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 5/2016
4. Nguyễn Thanh Huyền, “Giải pháp phát triển thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt Nam”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 473, 7/2016, trang 37-39
	04
	1.200.000
	

	13
	Nguyễn Thị Anh Giang
	1. Nguyễn Thị Anh Giang, Nguyễn Thanh Huyền, “Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hội nhập”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 5/2016
2. Nguyễn Thị Anh Giang, “Nhìn lại một số thương vụ sát nhập ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian gần đây”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương,  ky 2, tháng 8/2016
	02
	600.000
	

	14
	Trần Thị Lưu Tâm
	1. Trần Thị Lưu Tâm, “Đánh giá kết quả hoạt động của SHB sau khi sáp nhập với Habubank”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương – số 452- tháng 9 năm 2015 trang 57-58
	01
	300.000
	

	15
	Đoàn Thị Ngọc Hân
	1. Đoàn Thị Ngọc Hân, “Hiệu quả vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Trang 66 - 67, Số cuối tháng, tháng 11/2015

2. Đoàn Thị Ngọc Hân & Bành Thị Thảo, “Siết chặt kỷ luật ngân sách nhà nước: giải pháp cấp thiết cho bài toán bội chi ngân sách hiện nay”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Trang 54, Số 473, tháng 07/2016
	02
	600.000
	

	16
	Bành Thị Thảo
	1. Bành Thị Thảo, Công tác quản lý chi NSNN tại tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp, Tạo chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số tháng 6/2016, trang 54-56
	1
	300.000
	

	17
	Nguyễn Hoàng Dũng
	1.  Nguyễn Hoàng Dũng, “Trao đổi về quy trình xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 06/2016
	01
	300.000
	

	18
	Pham Thị Thúy Hằng        
	1.  Pham Thị Thúy Hằng, Chính sách ưu đãi thuế mới cho hoạt động bảo vệ  môi trường , Tạp chí tài chính số 03/2016; tr.36-37

2.  Pham Thị Thúy Hằng, Chuẩn mực kế toán số 25: Những bất cập trong các quy định pháp lý về Báo cáo tài chính hợp nhất, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, tháng 4/2016 tại Hội kế toán kiểm toán Việt Nam 

3.  Pham Thị Thúy Hằng, Những đổi mới trong quản lý hoán thuế giá trị gia tăng , Những đổi mới trong quản lý hoán thuế giá trị gia tăng
4.   Pham Thị Thúy Hằng, Gia nhập TPP và AEC: Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò kế toán quản trị trong các doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “ Kế toán quản trị - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam” , Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam -T8/2016
5.  Pham Thị Thúy Hằng, Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng sinh viên chuyên ngành kinh tế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công đoàn trường ĐH Vinh với việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện”, tháng 5/ 2016
	05
	1.500.000
	

	19
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	1. Nguyễn Thị Khánh Linh,  Dự toán sản xuất kinh doanh trong một số loại hình doanh nghiệp, Tạp chí Kế toán và kiểm toán,  Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Cơ quan ngôn luận của Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Số 147, trang 28-29, tháng 12/2015,  ISSN 1859-1914
2.  Nguyễn Thị Khánh Linh, Vai trò của dự toán sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 45, trang 33-34, tháng 12/2015,  ISSN 0868-3808
3. Nguyễn Thị Khánh Linh,  Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Kế toán, kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách và hội nhập”, Tạp chí kế toán và kiểm toán – Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, trang 360. Hà nội, tháng 4/2016,  ISBN 978-604-946-086-9, Số xuất bản 66/QĐ-NXBĐHKTQD, ngày 14/04/2016
	03
	900.000
	

	20
	Nguyễn Thị Mai Lê
	1.  Nguyễn Thị Mai Lê, Vốn hóa chi phí đi vay trong chuẩn mực kế toán số 16- Chi phí đi vay  Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Số 11/2015

2.  Nguyễn Thị Mai Lê, Mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Nghệ An , Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “ Kế toán quản trị-Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam” , Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam-T8/2016
3.  Nguyễn Thị Mai Lê, Về áp dụng tỷ giá trong kế toán thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt trong Thông tư 200/2014/TT-BTC và Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Số 1+2/2016
	03
	900.000
	

	21
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	1. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói ở Nghệ An Tạp chí Kế toán Kiểm toán,số 12/2015

2. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hệ thống Báo cáo kế toán, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Kế toán, kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách và hội nhập”, Tạp chí kế toán và kiểm toán – Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam,  Hà nội, tháng 4/2016, Số xuất bản 66/QĐ-NXBĐHKTQD, ngày 14/04/2016
	02
	600.000
	

	22
	Hồ Mỹ Hạnh 
	1. Hồ Mỹ Hạnh, Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị, nâng cao hiệu quả quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, tháng 4/2016 – Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam
2. Hồ Mỹ Hạnh, Kế toán trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 5/2016
	02
	600.000
	

	23
	Phan Thị Nhật Linh
	1. Phan Thị Nhật Linh, Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt Tạp chí Kế toán Kiểm toán,số 07/2016
	01
	300.000
	

	24
	Phạm Kim Yến
	1. Phạm Kim Yến, Sử dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn và bài học kinh nghiệm các nước trên thế giới Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Kế toán, kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách và hội nhập”, Tạp chí kế toán và kiểm toán – Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, Hà nội, tháng 4/2016, Số xuất bản 66/QĐ-NXBĐHKTQD, ngày 14/04/2016
	01
	300.000
	

	25
	Đường Thị Quỳnh  Liên
	1. Đường Thị Quỳnh  Liên, Ảnh hưởng của đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp đến tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội, số 117, tháng 9/2015, tr.34-3
2. Đường Thị Quỳnh  Liên, Mô hình khoán trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương kỳ 2 tháng 3/2016, trang 48-35
3. Đường Thị Quỳnh  Liên, Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở một số quốc gia – bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam” Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia về kế toán kiểm toán, Tạp chí Kế toán kiểm toán, năm 2016, Trang 195-198
4. Đường Thị Quỳnh  Liên, Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: Thực tiễn tại doanh nghiệp xây dựng đường bộ Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 3/2016, trang 68-69
5. Đường Thị Quỳnh  Liên, Xây dựng thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam Tạp chí Kế toán và kiểm toán số 4/2016, trang 34-36
6. Đường Thị Quỳnh  Liên, Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Vinh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5/2016 trang 50-52
7. Đường Thị Quỳnh  Liên, Những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung, Tạp chí Kế toán và kiểm toán tháng 8/2016
	07
	2.100.000
	

	26
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	1. Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Tác động của tổ chức hạch toán kế toán đến kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp Tạp chí Tài chính, tháng 11/2015, tr 32-35.
2. Nguyễn Thị Hạnh Duyên,Kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng và hàm ý về Kế toán quản trị Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán quản trị - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Viện kế toán quản trị vương quốc Anh đồng tổ chức,Tháng 8/2016, p.166-169.
	02
	600.000
	

	27
	Đặng Thị Thúy Anh
	1. Đặng Thị Thúy Anh, Thông tin và truyền thông trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “ Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp”, tháng 11/2015, trang 247-256
2. Đặng Thị Thúy Anh, Yếu tố giám sát của kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất: “Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”, tháng 12/2015, trang 195-204
3. Đặng Thị Thúy Anh, Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính: một tổng quan nghiên cứu, Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương, số 452 tháng 9/2015, trang 32-35.
	03
	900.000
	

	28
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	1. Nguyễn Thị Bích Thủy, Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính: một tổng quan nghiên cứu, Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương,  số 452 tháng 9/2015, trang 32-35.
2. Nguyễn Thị Bích Thủy, Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương, kỳ 1 - tháng 5/2016, trang 52-54.
3. Nguyễn Thị Bích Thủy, Chỉ tiêu đánh giá cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp Tạp chí tài chính, kỳ 1 – tháng 7/2016 (636), trang 40-42.
4. Nguyễn Thị Bích Thủy, Mối quan hệ giữa quản trị công ty và việc áp dụng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “ Kế toán quản trị-Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam” , Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam-T8/2016
	04
	1.200.000
	

	29
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	1 . Nguyễn Thị Diệu Thúy, Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn ở Việt Nam, Kỷ yếu Kế toán, Kiểm toán Việt Nam, Tạp chí kế toán và kiểm toán, NXB ĐH KTQD, tr302-305
	01
	300.000
	

	30
	Trương Thị Hoài
	1. Trương Thị Hoài, Kiểm soát nội bộ góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Kế toán, kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách và hội nhập”, Tạp chí kế toán và kiểm toán – Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, Hà nội, tháng 4/2016, Số xuất bản 66/QĐ-NXBĐHKTQD, ngày 14/04/2016
	01
	300.000
	

	31
	Nguyễn Anh Tú
	1. Nguyễn Anh Tú, Khoảng trống về thời gian trong TPP và một số cơ chế liên quan đến hoạt động ngân hàng Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 12 tháng 6/2016
2. Nguyễn Anh Tú, Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Kỷ yếu Kỷ yếu Hội thảo khoa học COMB tháng 9/2015 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng
3. Nguyễn Anh Tú, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở Nghệ An Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số T8/2016
	03
	900.000
	

	32
	Đào Thị Loan
	1. Đào Thị Loan, Kế toán môi trường-Thực trạng và ứng dụng ở Việt Nam Tạp chí Kế toán Kiểm toán, Số 5/2016, tr41,42,55
	01
	300.000
	

	33
	Nguyễn Thị Bích Liên
	1. Nguyễn Thị Bích Liên, Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam – Những vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số tháng 6 năm 2016.
	01
	300.000
	

	34
	Lê Vũ Sao Mai
	1. Lê Vũ Sao Mai, Tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Tạp chí Kinh tế & Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 6/2016.
	01
	300.000
	

	35
	Cao Thị Thanh Vân
	1. Cao Thị Thanh Vân, Một số suy nghĩ về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An – hiêụ và những hạn chế, Tạp chí KT Châu Á – Thái Bình Dương, số tháng 5/2016, đồng tác giả.

2. Cao Thị Thanh Vân, Những khó khăn trong việc phát triên thị trường chứng khoán phái sinh tại VN, Tạp chí KT Châu Á – Thái Bình Dương, số tháng 6/2016.
	02
	600.000
	

	36
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	1. Nguyễn Thị Thúy Vinh (2016), Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương: cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 4/2016, tr53.
	01
	300.000
	

	37
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	1. Nguyen Thi Minh Phuong, Impact Assessment of Conversion of Land Use Structure to Viet Nam Agricultural and Rural Development, Journal of Business & Economic Policy, Vol. 3 No 1 March 2016, ISSN 2375-0766 (Print), 2375-0774 (Online), Pages 98 - 103, USA.

2. Nguyễn Thị Minh Phượng, Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và tác động của nó đến sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Vinh), tập 44, 3B, 2015, Trang 44 - 55.

3. Nguyễn Thị Minh Phượng (đồng tác giả), Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên tại trường Đại học Vinh, Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, số tháng 5/2016.

4. Nguyễn Thị Minh Phượng, Giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững của các hộ dân tái định cư, mất đất nông nghiệp và vị trí kinh doanh trong quá trình đô thị hóa ở Nghệ An, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Quá trình đô thị hóa ở Nghệ An: Những vấn đề thực tiễn và giải pháp phát triển", Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, 4/2016, Tr 199 - 211.

5. Nguyễn Thị Minh Phượng, Đổi mới dạy và học đại học trong bối cảnh hội nhập, Kỷ yếu hội nghị Công đoàn trường Đại học Vinh với việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghệ An 5/2016, Tr 114 - 119.
	05
	1.500.000
	

	38
	Thái Thị Kim Oanh
	1. Thái Thị Kim Oanh ,“Vai trò quản lý nhà nước trong giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Trang 27-29, Số cuối tháng 11 năm 2015
2.  Thái Thị Kim Oanh, “Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên dưới khía cạnh trách nhiệm của giảng viên”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cấp trường “Công đoàn trường ĐH Vinh với việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Trang 108-113, tháng 5 năm 2016
	02
	600.000
	

	39
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	1. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Chính sách phát triển công  nghiệp hỗ trợ dựa vào khoa học, công  nghệ, Tạp chí kinh tế và dự báo, số 13, năm 2016 (đồng tác giả)
2. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Giải pháp phát triển XKLĐ ở tỉnh Nghệ An, Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 8, 2016
	02
	600.000
	

	40
	Hồ Thị Diệu Ánh
	1. Hồ Thị Diệu Ánh, Thay đổi tư duy  sản xuất nông nghiệp: giải pháp cơ bản phát triển kinh tế hiện nay, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 467 tháng 4 năm 2016
2.  Hồ Thị Diệu Ánh, Vận dụng tiêu chuẩn nhà quản trị kinh doanh xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh gắn với nhu cầu xã hội, Kỷ yếu hội thảo Công đoàn Trường Đại học Vinh tháng 5 năm 2016
	02
	600.000
	

	41
	Trần Quang Bách
	1.  Trần Quang Bách, Phát triển nguồn nhân lực tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 5 năm 2016, trang 61-63.
2.  Trần Quang Bách, Phát triển nguồn nhân lực tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 5 năm 2016, trang 61-63.
	02
	600.000
	

	42
	Trần Thị Lê Na
	1. Trần Thị Lê Na, Marketing lãnh thổ với thu hút đầu tư của Nghệ An, Tạp chí kinh tế và dự báo 04/2016 số 08
	01
	300.000
	

	43
	Trần Văn Hào
	1. Trần Văn Hào, Thực trạng và giải pháp ngành công nghiệp chế biến chè tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 471, tháng 6/ 2016
	01
	300.000
	

	44
	Hoàng Thị Cẩm Thương
	1.  Hoàng Thị Cẩm Thương , Nâng cao giá trị gia tăng ngành thuỷ sản của tỉnh Nghệ An,  Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số tháng7/ 2016
	01
	300.000
	

	45
	Hồ Thị Thùy Lê
	1. Hồ Thị Thùy Lê, Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống ở Nghệ An hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học: "Xác lập, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thực trạng và giải pháp" của UBND tỉnh Nghệ An, tháng 7/2016, trang 135
2. Hồ Thị Thùy Lê, Xuất nhập khẩu và những mặt hạn chế tại Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 5/2016, trang 24-25
	02
	600.000
	

	
	Tổng cộng
	
	92
	27.600.000
	









(Hai mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng đồng chẵn)














Vinh, ngày 10/10/2016


    Trưởng khoa








   Người lập danh sách

 

 PGS. TS. Bùi Văn Dũng





     

   TS. Thái Thị Kim Oanh

KHOA KINH TẾ

CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TÊ

DANH SÁCH CÁC GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO NHẬN TIỀN THƯỞNG

	TT
	Họ và tên
	Tên công trình
	Số bài
	Tiền thưởng
	Ký nhận

	1
	Bùi Văn Dũng
	1. TS. Bùi văn Dũng (2016), Nhà ở cho lao động các Khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Bắc trung bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. TS. Bùi Văn Dũng - Lương Trọng Thành (Đồng chủ biên, 2016), Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
	02
	1.000.000
	

	2
	TS. Nguyễn Hoài Nam
	1. TS. Nguyễn Hoài Nam (2016), Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân tại một số tỉnh Bắc Trung bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
	01
	500.000
	

	3
	Hồ Thị Diệu Ánh
	Hồ Thị Diệu Ánh (2016), Tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	01
	500.000
	

	4
	Đặng Thành Cương - Nguyễn Thị Thu Cúc
	Đặng Thành Cương - Nguyễn Thị Thu Cúc (Đồng chủ biên, 2016), Những vấn đề cơ bản và bài tập  tài  chính doanh nghiệp,  NXB Tài chính 
	01
	500.000
	

	
	Tổng cộng
	
	05
	2.500.000
	











(Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)














Vinh, ngày 10/10/2016


    Trưởng khoa








   Người lập danh sách

 

 PGS.TS. Bùi Văn Dũng





           

TS. Thái Thị Kim Oanh
